
Phụ kiện kèm theo: 

Đáp ứng yêu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Bộ Cấp Nguồn Di Động 
Đeo Vai Bộ Trữ Pin Đeo Vai

Phụ Kiện

Bộ lưỡi nhựa

với đai ốc M10x1.25 LH

Mã số : 198426-9
12 cái / bộ

Mã số : 198383-1
Lưỡi nhựa thay thế

Kích thước
Xanh lá

Mã số
2.0mmx15m
2.0mmx30m
2.0mmx310m

E-01769
E-01775
E-01781

Kích thước
Cam

Mã số
2.4mmx15m
2.4mmx30m
2.4mmx225m

E-01797
E-01806
E-01812

Đầu cắt cỏ dạng cước

Dây cắt dạng xoắn 4 cánh

Lưỡi nhựa (255mm)

Lưỡi 3 răng
Mã số : D-66020
Đường kính lưỡi : 230mm
Độ dày : 3.0mm

Mã số : 196324-1
Độ dày/Dài : 2.4mm x3.6m
Tham khảo : UN-74L

Dây đeo vai

Mã số : 197296-3
Độ dày/Dài : 2.0mm x3m
Tham khảo : ECO 4L

Mã số :  198893-8
Độ dày/Dài  : 2.0mm x3m
Tham khảo : 95-M10L

Mã số : 191D89-4
Độ dày/Dài  : 2.0mm x4m
Tham khảo : 96-M10L

Mã số :197993-1
Độ dày/Dài : 2.4mm x3m
Tham khảo : 95-M10L

Lưỡi 4 răng
Mã số :D-66008  
195150-5
Đường kính lưỡi : 230mm
Độ dày : 1.8mm

Lưỡi cắt cỏ

Thoải mái
Mã số : 122906-3

Dây đeo
Mã số : 127508-0

Chuyên dụng
Mã số : 197294-7

Chụp bảo vệ lưỡi cắt cỏ

hình ảnh: UR002G

trước sau

(số lượng có hạn)

PDC1200A02PDC01
(191A67-6)

 PDC02
(191A62-6)

Được hỗ trợ bởi tối đa 
bốn pin LXT 18V

Được hỗ trợ bởi 36V-40Vmax
pin tích hợp

Bộ chuyển đổi (40Vmax)
(Sử dụng chung với PDC1200A02, PDC01, PDC02) 

Mã số : 191N62-4Bộ sạc: 
DC4001
(191L00-4)

thời gian sạc:
6 giờ Bộ chuyển đổi giữa hộp pin 

của Bộ nguồn di động và 
Sản phẩm trên nền tảng 
XGT 40Vmax

18V x 2

18V18V x 2

Dây đeo vai (122906-3), đầu cắt cỏ dạng cước (191D89-4), cờ lê lục giác (783202-0),  túi đựng 
phụ kiện (831304-7), kính bảo hộ (195246-2), tuýp mở (783013-3) 

Máy cắt cỏ dùng pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động mềm

UR002G
Độ rộng lưỡi cắt

Tốc độ không tải (v/p)
Kích cỡ trục
Độ ồn động cơ
Độ ồn áp suất
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi kim loại: 230 mm
Lưỡi cước: 350 mm
Lưỡi nhựa: 255 mm
Cao / Vừa / Thấp: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
M10 x 1.25 LH
Lưỡi cước: 89.7 dB(A)
Lưới cước: 72.2 dB(A)
Trái / Phải: 2.5 / 2.5 m/s² hoặc ít hơn
Không với lưỡi cắt, với pin BL4020 / BL4025 / BL4040: 
UR002G: 1735 x 630 x 500 mm 
UR002G: 4.6 - 5.2 kg 

UR002G
Cordless Grass Trimmer

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

DC40RC

Thời gian sạc tham khảo

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

Video 
cơ chế 

40Vmax

Video này được quay ở 
Nhật Bản.
Model và thông số kỹ 
thuật có thể khác nhau 
tùy theo quốc gia  

Video 
dòng máy 

40Vmax Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

5.2 kg

Trọng lượng nhẹ

model: UR002G
với pin : BL4050F

*1 Pin được đề xuất

Chống Nước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Phụ kiện kèm theo

UR002GZ: Không kèm pin, sạc



Thời gian chạy*

45 / 80 / 259
Cao Vừa Thấp

phút

Đầu cắt cước

với pin BL4050F

*Trong một lần sạc đầy pin / Không tải

Công suất cao như máy động cơ 25ml

Công tắc đảo chiều Cơ chế khóa tay cầm không cần dụng cụ
để thích hợp cho việc di chuyển.

Đảo chiều để làm sạch cỏ vướng trong lưỡi cắt

Công tắc nguồn lớn 
cho phép dễ dàng bật/tắt 
bằng 1 tay.

UR002G
Tay cầm dạng 
chữ U

khoảng

290 m2

trong một lần sạc 
đầy pin.

Khả năng làm việc

Khối lượng công việc dựa trên điều 
kiện pin, loại cỏ, mùa vụ.

Với pin: BL4050F

Đường tâm dọc của thanh điều khiển luôn được 
căn chỉnh phù hợp với người dùng (chỉ UR002G)

• giúp cho người sử dụng ít đau mỏi hơn khi dùng trong thời 
gian dài. 

• cho phép cắt rộng hơn.

Động cơ không chổi than 
cung cấp hiệu quả hoạt 
động cao

Ổn định tốc độ điện tử

Vỏ máy nhôm

Hệ thống truyền động trực tiếp
cho công suất cao, tốc độ cao và thời 
gian hoạt động lâu dài. 

6,500vòng/phút

Tốc độ xoay cao

Công nghệ tự động 
điều tốc
Tự động thay đổi tốc độ cắt theo mật độ cỏ.

Tố
c 

độ
N

ha
nh

cỏ mỏngcỏ dàycỏ mỏng

Tự động điều 
chỉnh tốc độ

Công nghệ cảm biến kích hoạt 
điều tốc
Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu 
tốc độ vòng quay giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột tốc độ 
quay

Tự động dừng

Tố
c 

độ

Khả năng chống nước cao cho phép vận 
hành máy ngay cả nếu nó bị ướt với nước.

Công tắc nguồn chính 

Công tắc đảo chiều/ ADT

Bảng điều khiển 3 tốc độ

Bảng điều khiển đa chức năng: gần bên phải 
vị trí tay để dễ dàng truy cập và vận hành.

Chế độ dây cước

Chế độ lưỡi nhựa

Chế độ hoạt động có thể được chọn phù hợp 
với loại lưỡi. 

rotor

stator

Tăng cường chống bụi và ẩm khi 
sử dụng dưới thời tiết xấu

Công nghệ bảo vệ vượt trội


